
1

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2
 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số: 14/TB-HĐTDVC ngày 27 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu năm 2026)

TT STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Địa chỉ liên hệ Trình độ Chuyên

ngành
Chứng chỉ bồi

dưỡng
Vị trí dự

tuyển Đơn vị dự tuyển Đối tượng
ưu tiên

A A Vị trí việc làm Bác sỹ hạng III

I I Bác sỹ đa khoa

1 1 Lù Quốc Chung 09/10/2002 Nam Thái Xã Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu

Bản Chom Chăng, xã Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh
Dân tộc
thiểu số

2 2 Lò Văn Đỉnh 11/11/2001 Nam Thái Xã Mường Kim,
tỉnh Lai Châu

Bản Khì, xã Mường Kim,
tỉnh Lai Châu Đại học Y khoa Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

Phong Thổ
Dân tộc
thiểu số

3 3 Đỗ Thu Giang 26/9/1999 Nữ Kinh Xã Xuân Hồng,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 026, đường Trần Huy
Liệu, xã Than Uyên, tỉnh Lai

Châu
Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

Than Uyên

4 4 Nguyễn Thành Hưng 07/5/2001 Nam Kinh Phường Duy Tiên,
tỉnh Ninh Bình

SN 16, phố Quyết Tiến, tổ
19, phường Tân Phong, tỉnh

Lai Châu
Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh

5 5 Nguyễn Thùy Linh 08/7/2002 Nữ Tày
Xã Nam Thanh
Miện, thành phố

Hải Phòng

số nhà 05, ngõ 122, Đường
Trần Phú, thôn  Đoàn Kết,
xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu

Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Tam Đường

Dân tộc
thiểu số

6 6 Lỳ Xừ Lứ 22/02/2002 Nữ Hà Nhì Xã Thu Lũm, tỉnh
Lai Châu

Bản Ló Na, xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu Đại học Y khoa Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh
Dân tộc
thiểu số

7 7 Trần Giang  Sơn 16/4/2001 Nam Kinh Xã Long Hưng,
tỉnh Hưng Yên

Số nhà  061, tổ 11, tổ 11,
Phường Tân Phong, tỉnh Lai

Châu
Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh

8 8 Lê Huyền Trang 07/7/1999 Nữ Kinh xã Bình Thanh, tỉnh
Hưng Yên

Số nhà 1023, đường Lê Lợi,
thôn 26, xã Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu
Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

Tân Uyên

9 9 Nguyễn Thị Trinh 15/8/2002 Nữ Kinh Xã Hưng Khê, tỉnh
Hưng Yên

Bản Hưng Phong, xã Bản
Bo, tỉnh Lai Châu Đại học Y khoa Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện dđa

khoa  Tỉnh
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10 10 Phan Thị Kiều Trinh 24/8/1999 Nữ Kinh Xã Phúc Lộc -
Thành phố Hà Nội

Số nhà 01, ngõ 62, đường
Điện Biên Phủ, khu 10, xã
Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Than Uyên

11 11 Lê Thị Thu Trung 30/01/2001 Nữ Kinh Xã Xuân Lãng, tỉnh
Phú Thọ

Trần Thị Nhung (cô ruột)
bản Sin Chải, Phường Tân

Phong, tỉnh Lai Châu
Đại học Bác sĩ y khoa Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh

12 12 Dương Xuân Trường 25/12/1995 Nam Kinh Xã Chương Dương,
thành phố  Hà Nội

Số nhà 29, phố Tản Đà, tổ
10, Phường Tân Phong, tỉnh

Lai Châu
Đại học Y khoa Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh

13 13 Thào A Vàng 05/6/2000 Nam Mông Xã Púng Luông,
tỉnh Lào Cai

Thôn 3, xã Mù Cang Chải,
tỉnh  Lào Cai Đại học Y khoa Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

Than Uyên
Dân tộc
thiểu số

II II Bác sỹ Y học cổ truyền

14 1 Nguyễn Duy Cương 22/12/2002 Nam Kinh Xã Đông Hưng -
Thái Bình

Số nhà 047, ngõ 224, đường
Trần Phú, Phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học Bác sĩ y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

15 2 Đinh Bá Duy 02/02/1996 Nam Kinh Xã Thần Khê, tỉnh
Hưng Yên

Lô 22, đường Thân Nhân
Trung, Phường Đa Mai, Bắc

Ninh
Đại học Bác sĩ y học

cổ truyền
Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

Tân Uyên

16 3 Nguyễn Thị Hạnh 24/5/1994 Nữ Kinh Xã Xuân Hồng,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 052, đường Trần
Quang Diệu, Phường Tân

Phong, tỉnh Lai Châu
Đại học Bác sĩ y học

cổ truyền
Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

Tân Uyên

17 4 Phạm Thị Vân
Khánh 23/6/2002 Nữ Kinh

Xã Nam Tiên
Hưng, tỉnh Hưng

Yên

Số nhà 026, đường Võ
Nguyên Giáp, bản Hô Ta, xã

Bình Lư, tỉnh Lai Châu
Đại học Bác sĩ y học

cổ truyền
Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh

18 5 Thân Thị Anh Tú 16/10/1999 Nữ Kinh Phường Yên Dũng,
Bắc Ninh

Số nhà 179, ngõ Thành
Công, đường Đặng Văn
Ngữ, tổ 24, phường Tân

Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học Bác sĩ y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Pa Há

TT STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Địa chỉ liên hệ Trình độ Chuyên

ngành
Chứng chỉ bồi

dưỡng
Vị trí dự

tuyển Đơn vị dự tuyển Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3

19 6 Nguyễn Văn Thiện 28/02/2001 Nam Kinh Phường Duy Tiên,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 034,đường Đặng Văn
Ngữ, tổ 25, phường  Tân

Phong, tỉnh Lai Châu
Đại học Bác sĩ y học

cổ truyền
Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện  đa

khoa Tân Uyên

20 7 Nguyễn Thị Thủy 16/7/2001 Nữ Kinh Xã Hát Môn, thành
phố Hà Nội

Bản Ngọc Lại, xã Mường
Khoa, tỉnh Lai Châu Đại học Bác sĩ y học

cổ truyền
Bác sĩ hạng

III
Bệnh viện đa khoa

Nậm Nhùn

21 8 Lò Thị Huyền Trang 09/6/2002 Nữ Thái Xã Lê Lợi, tỉnh Lai
Châu

Số nhà 425, đường Phan
Đình Giót, tổ 12, phường
Tân Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học Bác sĩ y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Pa Há

Dân tộc
thiểu số

22 9 Hoàng Thị Ngọc Yến 09/11/2001 Nữ Kinh Xã Thọ Xuân, tỉnh
Thanh Hóa

Số nhà 34, đường Phạm
Ngọc Thạch, bản máy

Đường, xã Bình Lư, tỉnh Lai
Châu

Đại học Bác sĩ y học
cổ truyền

Bác sĩ hạng
III

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

B B Vị trí Bác sỹ Y học dự phòng hạng III

23 1 Lê  Thạch Thảo 13/3/2002 Nữ Kinh Phường Tam Chúc,
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố số 21, xã Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu Đại học Bác sĩ Y học

dự phòng

Bác sĩ y học
dự phòng
hạng  III

Trung tâm Kiểm
soát Bệnh tật tỉnh

24 2 Nguyễn Ngọc Khánh 17/3/2002 Nữ Kinh Xã Xuân Hồng,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 14, ngõ 1020, đường
Lê Lợi, xã Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu
Đại học Y học dự

phòng

Bác sĩ y học
dự phòng
hạng  III

Trung tâm Kiểm
soát Bệnh tật tỉnh

C C Vị trí Điều dưỡng hạng III

25 1 Lò Văn Băn 08/02/1993 Nam Thái Xã Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu

Thôn Chom Chăng, xã Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh
Dân tộc
thiểu số

26 2 Vàng Thị Đi 05/02/2003 Nữ Lự Xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu

Bản Bãi Trâu, xã Khun Há,
tỉnh Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh
Dân tộc
thiểu số

27 3 Tao Thị Hặc 06/6/2003 Nữ Lự Xã Nậm Tăm, tỉnh
Lai Châu

Bản Nậm Ngập, xã Nậm
tăm, tỉnh Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

Sìn Hồ
Dân tộc
thiểu số

TT STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Địa chỉ liên hệ Trình độ Chuyên

ngành
Chứng chỉ bồi

dưỡng
Vị trí dự

tuyển Đơn vị dự tuyển Đối tượng
ưu tiên
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28 4 Sìn Thu Hương 29/11/2003 Nữ Thái Xã Pa Tần, tỉnh Lai
Châu

Bản Pa Tần 3, xã Pa Tần,
tỉnh Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

Phong Thổ
Dân tộc
thiểu số

29 5 Lò Văn Liên 10/10/1994 Nam Thái Xã Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu

Thôn Hua Puông,  xã Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh
Dân tộc
thiểu số

30 6 Chẻo Mý Linh 10/01/2004 Nữ Dao Xã Sìn Hồ, tỉnh
Lai Châu

Thôn 5, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh
Dân tộc
thiểu số

31 7 Nguyễn Bảo Ngọc 13/11/2003 Nữ Kinh Xã  Diên Hà, tỉnh
Hưng Yên

Số nhà, ngõ 620, khu 1, xã
Than Uyên, tỉnh Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh

32 8 Khoàng Lé Phạ 12/7/1995 Nam Hà Nhì xã Thu Lũm, tỉnh
Lai Châu

Bản Là ú Cò, xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

Phong Thổ
Dân tộc
thiểu số

33 9 Mào Thị Phương 02/8/2003 Nữ Thái Xã Mường Mô,
tỉnh Lai Châu

Bạn Nậm Hài, xã Mường
Mô, tỉnh Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

Nậm Nhùn
Dân tộc
thiểu số

34 10 Kiều Thị Thu
Phương 24/10/2003 Nữ Kinh Xã Than Uyên, tỉnh

Lai Châu

Số nhà 130, ngõ 01, bản  Sen
Đông, xã Than Uyên, tỉnh

Lai Châu
Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh

35 11 Trần Thị Thanh Tâm 16/7/1996 Nữ Kinh Lý Nhân - Ninh
Bình

Số nhà 034, đường Bùi Thị
Xuân, tổ  18, phường Tân

Phong, tỉnh Lai Châu
Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh

36 12 Đinh Thị Thảo 15/12/2003 Nữ Kinh Xã Thần Khê, tỉnh
Hưng Yên

Số nhà 012, tổ 1, phường
Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh

37 13 Hoàng Thị Thảo 08/11/2003 Nữ Thái Xã Pắc Ta, tỉnh Lai
Châu

Bản Nà Ún, xã Pắc Ta, tỉnh
Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh
Dân tộc
thiểu số

38 14 Nguyễn Thị Thu
Thanh 19/10/2003 Nữ Kinh Xã Yên Lạc, tỉnh

Phú Thọ

Số nhà 1128, đường Lê Lợi,
thôn 26, xã Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu
Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh

TT STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Địa chỉ liên hệ Trình độ Chuyên

ngành
Chứng chỉ bồi

dưỡng
Vị trí dự

tuyển Đơn vị dự tuyển Đối tượng
ưu tiên
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39 15 Lò Thị Thành 01/4/2003 Nữ Thái Xã Mường Than,
tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Ngùa, xã Mường
Than, tỉnh Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa

khooa tỉnh
Dân tộc
thiểu số

40 16 Nguyễn Đăng Thành 14/10/2003 Nam Kinh Xã Diên Hà, tỉnh
Hưng Yên

Số nhà 02, ngõ 396, đường
Điện Biên Phủ, khu 7, xã
Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
hạng III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

41 17 Lại Thị Mai Thùy 28/02/2003 Nữ Kinh Xã Thần Khê, tỉnh
Hưng Yên

Bản Đoàn Kết, Phường Tân
Phong, tỉnh Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh

42 18 Giàng A Vinh 14/02/2003 Nam Mông Xã Tả Lèng, tỉnh
Lai Châu

Bản Giang Ma, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh
Dân tộc
thiểu số

43 19 Quàng Thị Xuân 18/10/2003 Nữ Thái Xã Bình Thuận,
tỉnh Sơn La

Bản Chợ Muôn, xã Bình
Thuận, tỉnh Sơn La Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng

hạng III
Bệnh viện đa khoa

tỉnh
Dân tộc
thiểu số

D D Vị trí Kỹ thuật Y hạng III
I I Hình ảnh Y học

44 1 Phạm Hương Giang 15/11/2003 Nữ Kinh Xã Yên Từ, tỉnh
Ninh Bình

Khu 2, xã Than Uyên, tỉnh
Lai Châu Đại học

Kỹ thuật
hình ảnh y

học

Kỹ thuật y
hạng  III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

45 2 Nguyễn Minh Hiếu 04/9/2002 Nam Kinh Xã Tiên Hưng, tỉnh
Hưng Yên

Bản Huổi Luông, xã Khổng
Lào, tỉnh Lai Châu Đại học

Kỹ thuật
hình ảnh y

học

Kỹ thuật y
hạng  III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

II II Xét nghiệm y học

46 1 Lò Thị Thanh Dung 06/10/2004 Nữ Tày Xã Chấn Thịnh,
tỉnh Lào Cai

Khu 8, xã Than Uyên, tỉnh
Lai Châu Đại học

Kỹ thuật xét
nghiệm Y

học

Kỹ thuật y
hạng  III

Bệnh viện Y  học
cổ  truyền

Dân tộc
thiểu số

47 2 Mào Văn Hoàng 20/11/2002 Nam Thái Xã Lê Lợi, tỉnh Lai
Châu

Bản Co Mủn, xã Lê Lợi, tỉnh
Lai Châu Đại học

Kỹ thuật xét
nghiệm Y

học

Kỹ thuật y
hạng  III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số

TT STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Địa chỉ liên hệ Trình độ Chuyên

ngành
Chứng chỉ bồi

dưỡng
Vị trí dự

tuyển Đơn vị dự tuyển Đối tượng
ưu tiên
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48 3 Phạm Thị Linh 05/01/2002 Nữ Kinh Xã Thái Ninh, tỉnh
Hưng Yên

Số nhà 070, đường Chu Văn
An, tổ 1, phường Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu
Đại học

Kỹ thuật xét
nghiệm Y

học

Kỹ thuật y
hạng  III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

49 4 Liều Thị Mắn 22/8/2003 Nữ Dao Xã Tân Uyên, tỉnh
Lai Châu

Thôn Hòa Hợp, xã Tân
Uyên, tỉnh   Lai Châu Đại học

Kỹ thuật xét
nghiệm Y

học

Kỹ thuật y
hạng  III

Bệnh viện đa khoa
tỉnh

Dân tộc
thiểu số

E E Vị trí Công nghệ thông tin hạng III

50 1 Lò Văn Chọi 11/12/1999 Nam Lự Xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu

Bản Nà Khum, xã Khun Há,
tỉnh Lai Châu Đại học Công nghệ

thông tin

Công nghệ
thông tin
hạng III

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

51 2 Phan Đức Thắng 05/4/2003 Nam Thái Xã Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu

Số nhà 078, đường Trần
Quang Diệu, tổ 2, Phường
Tân Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học Công nghệ
thông tin

Công nghệ
thông tin
hạng III

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

F F Vị trí Chuyên viên tổng hợp

52 1 Phùng Khừ Che 05/6/1994 Nam Hà Nhì Xã Thu Lũm, tỉnh
Lai Châu

Bản Lé Ma, xã Thu Lũm,
tỉnh Lai Châu Đại học Quản  lý nhà

nước

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

53 2 Lý A Chầu 05/5/1991 Nam Mông Xã Tủa Sín Chải,
tỉnh Lai Châu

Bản Pu Chu  Phìn, xã Tủa
Xín Chải, tỉnh Lai Châu Đại học Quản lý nhà

nước

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

54 3 Giàng A Chua 11/3/1992 Nam Mông Xã Trạm Tấu, tỉnh
Lào Cai

Bản Vàng San, xã Hua Bum,
tỉnh  Lai Châu Đại học Luật

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

55 4 Chu Hu Chừ 17/8/1996 Nam Hà Nhì xã Thu Lũm, tỉnh
Lai Châu

Bản Pa Thắng, xã Thu  Lũm,
tỉnh  Lai Châu Đại học Quản trị văn

phòng

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

TT STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Địa chỉ liên hệ Trình độ Chuyên

ngành
Chứng chỉ bồi

dưỡng
Vị trí dự

tuyển Đơn vị dự tuyển Đối tượng
ưu tiên
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56 5 Phạm Hoàng Mai
Chinh 24/7/2001 Nữ Kinh Xã Thượng Phúc -

Thành phố Hà Nội

Mẹ Hoàng Thị Dung,
Trường mầm non Thanh
Xương, phường Mường
Thanh, tỉnh Điện Biên

Đại học Luật Quốc tế
Chuyên

viên về tổng
hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

57 6 Vừ Thị Dợ 10/9/1999 Nữ Mông Xã Tủa Sín Chải,
tỉnh Lai Châu

Bản Hồ Suối Tổng, xã Tủa
Xín Chải, tỉnh Lai Châu Đại học Luật

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

58 7 Đỗ Thu Hằng 23/6/2003 Nữ Kinh Xã Đông Thành,
tỉnh Thanh Hóa

Số nhà 206, đường Điện
Biên Phủ, khu 10, xã Than

uyên, tỉnh Lai Châu
Đại học Quản trị văn

phòng

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

59 8 Nguyễn Việt Hoàng 17/11/2002 Nam Thái
Xã Nam Sách,
thành phố Hải

Phòng

Tổ dân phố số 3, xã Sông
Mã, tỉnh Sơn La Đại học Luật

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

60 9 Sùng A Ká 10/9/1994 Nam Mông Xã Tủa Sín Chải,
tỉnh Lai Châu

Bản Ngài San, xã Tủa Sín
Chải, tỉnh Lai Châu Đại học Luật kinh tế

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

61 10 Đinh Thị Thu Lệ 10/8/2002 Nữ Thái Xã Nậm Hàng, tỉnh
Lai Châu

Bản Pa Kéo, xã Nậm Hàng,
tỉnh Lai Châu Đại học Quản lý nhà

nước

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

62 11 Đinh Thị Loan 20/01/2000 Nữ Kinh Xã Thần Khê, tỉnh
Hưng Yên

Số nhà 227, đường Nguyễn
Trãi, tổ dân phố Nậm Loỏng

3, phường đoàn Kết,  tỉnh
Lai Châu

Đại học Luật kinh tế
Chuyên

viên về tổng
hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

63 12 Chẻo Xèng Mẩy 15/6/1996 Nữ Dao Xã Sìn Hồ, tỉnh
Lai Châu

Số nhà 180, đường Trần
Quốc Mạnh, tổ 9, Phường
Tân Phong, tỉnh Lai Châu

Đại học Quản lý nhà
nước

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

64 13 Hà Thị Nga 25/12/2003 Nữ Mường Xã Tu Vũ, tỉnh Phú
Thọ

 Bản Nậm Há, xã Pu Sam
Cáp, tỉnh Lai Châu. Đại học Quản trị văn

phòng

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

65 14 Lò Thị Ngân 15/6/1996 Nữ Thái
Phường Mường
Lay, Tỉnh Điện

Biên

Bản Chang, xã Lê Lợi, tỉnh
Lai Châu Đại học Luật

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

66 15 Lù Thị Oanh 22/8/2002 Nữ Thái Xã Lê Lợi, tỉnh Lai
Châu

Bản Chợ, xã Lê Lợi, tỉnh Lai
Châu Đại học Quản lý nhà

nước

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

TT STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Địa chỉ liên hệ Trình độ Chuyên

ngành
Chứng chỉ bồi

dưỡng
Vị trí dự

tuyển Đơn vị dự tuyển Đối tượng
ưu tiên
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67 16 Tẩn Vải Sơn 25/02/2002 Nam Dao Xã Sìn Hồ, tỉnh
Lai Châu

Bản Tả Sử Trồ, xã Sìn Hồ,
tỉnh Lai Châu Đại học Luật

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

68 17 Tòng Văn Tiện 15/02/1996 Nam Thái Xã Nậm Cuổi, tỉnh
Lai Châu

Bản Huổi Lá, xã Nậm Cuổi,
tỉnh Lai Châu Đại học Luật kinh tế

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh  viện đa
khoa Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

69 18 Chang A Tủa 15/9/1996 Nam Mông Xã Pu Sam Cáp,
tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Béo, xã Pu Sam
Cáp, tỉnh Lai Châu Đại học Quản trị văn

phòng

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

70 19 Giàng A Tủa 07/01/1993 Nam Mông Xã Lao Chải, Lào
Cai

Bản Hồng Nhì Pá, xã Lao
Chải, tỉnh Lào Cai Đại học Quản lý nhà

nước

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

71 20 Lê Thùy Trang 22/10/2001 Nữ Thái Xã Khổng Lào, tỉnh
Lai Châu

Bản Khổng Lào, xã Khổng
Lào,  tỉnh Lai Châu Đại học Luật kinh tế

Chuyên
viên về tổng

hợp

Bệnh viện đa khoa
Sìn Hồ

Dân tộc
thiểu số

G G Vị trí Văn thư viên

72 1 Đao Thị Diệu 02/8/1998 Nữ Thái Xã Bum Nưa, tỉnh
Lai Châu

Bản Pa Kéo, xã Nậm Hàng,
tỉnh Lai Châu Đại học Quản lý nhà

nước
Văn thư - Lưu

trữ
Văn thư

viên
Bệnh viện đa khoa

Nậm Nhùn
Dân tộc
thiểu số

73 2 Lường Thị Hải 07/6/1997 Nữ Thái Xã Tuần Giáo, tỉnh
Điện Biên

Bản Pha Nàng, xã Tuần
Giáo, tỉnh Điện Biên Đại học Luật Nghiệp vụ văn

thư lưu trữ
Văn thư

viên
Bệnh viện đa khoa

Nậm Nhùn
Dân tộc
thiểu số

74 3 Phan Lương Ngọc
Huyền  13/6/2001 Nữ Thái Xã Phong Thổ, tỉnh

Lai Châu

Số nhà 055, phố Nguyễn Tri
Phương, tổ 18, phường Tân

Phong, tỉnh Lai  Châu
Đại học Quản trị kinh

doanh
Nghiệp vụ văn
thư -  lưu trữ

Văn thư
viên

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

75 4 Hầu A Lùng 09/10/1986 Nam Mông Phường Tân Phong,
tỉnh Lai Châu

Bản Phan Chu Hoa, Phường
Tân Phong, tỉnh Lai Châu Đại học Sư phạm

sinh - hóa
Nghiệp vụ Văn
thư  - Lưu trữ

Văn thư
viên

Bệnh  viện đa
khoa Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

TT STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Địa chỉ liên hệ Trình độ Chuyên

ngành
Chứng chỉ bồi

dưỡng
Vị trí dự

tuyển Đơn vị dự tuyển Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9

76 5 Hoàng Thị Minh
Nguyệt 24/10/1996 Nữ Tày Xã Trùng Khánh,

tỉnh Cao Bằng

Số nhà  048, Lê  Đại hành,
tổ 2,  phường Tân Phong,

tỉnh Lai Châu
Đại học Kế toán Nghiệp vụ văn

thư -  lưu trữ
Văn thư

viên
Bệnh viện đa khoa

Nậm Nhùn
Dân tộc
thiểu số

77 6 Lò Thị Oanh 06/01/2001 Nữ Thái Xã Văn Chấn, tỉnh
Lào Cai

Thôn Cầu Nhì, xã Văn Chấn,
tỉnh Lào Cai Đại học

Quản trị dịch
vụ du lịch và

lữ hành

Kỹ năng nghiệp
vụ Hành chính -
Văn phòng và
Văn thư - Lưu

trữ

Văn thư
viên

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

78 7 Lò Thị Thơm 16/02/1991 Nữ Thái Xã Mường Mô,
tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Dòn, xã Nậm
Hàng, tỉnh Lai Châu Đại học Giáo dục dục

tiểu học
Nghiệp vụ Văn
thư -  lưu trữ

Văn thư
viên

Bệnh viện đa khoa
Nậm Nhùn

Dân tộc
thiểu số

79 8 Lùng Thị Thiên 02/02/1995 Nữ Thái Xã Bum Tở, tỉnh
Lai Châu

Bản Nà Áng, xã Bum Tở,
tỉnh Lai Châu Đại học Kinh tế nông

nghiệp
Văn thư - Lưu

trữ
Văn thư

viên
Bệnh viện đa khoa

Nậm Nhùn
Dân tộc
thiểu số

Tổng số 79 thí sinh

TT STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Quê quán Địa chỉ liên hệ Trình độ Chuyên

ngành
Chứng chỉ bồi

dưỡng
Vị trí dự

tuyển Đơn vị dự tuyển Đối tượng
ưu tiên
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